
 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

Số:   145/SGDĐT-VP Hải Phòng, ngày 15 tháng 01  năm 2024 

V/v công khai thủ tục hành chính mới ban 

hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng. 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các quận, huyện. 

 

Thực hiện Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới 

ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng gồm:  

1. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân 

thành phố (01 thủ tục). Cơ quan thực hiện: Sở GDĐT. 

2. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân 

cấp huyện (01 thủ tục). Cơ quan thực hiện: Phòng GDĐT. 

(Nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử của Sở GDĐT - Chuyên mục Thủ tục hành chính).  

Kính đề nghị Uỷ ban nhân dân các quận, huyện tổ chức niêm yết, công 

khai thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực GDĐT thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và chỉ 

đạo các Phòng GDĐT triển khai thực hiện.  

Mọi phản ánh, kiến nghị trong quá trình thực hiện niêm yết, công khai và 

giải quyết thủ tục hành chính đề nghị liên hệ với Văn phòng Sở GDĐT, điện 

thoại: 02253.745.839. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBNDTP (để báo cáo); 

- Các Sở, ban ngành thuộc UBND TP; 

- Cổng thông tin điện tử của ngành; 

- Trưởng phòng cơ quan Sở; 

- Phòng GDĐT quận, huyện; 

- Trường THPT, PT nhiều cấp học; 

- Đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT.                                                                                           

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Phạm Quốc Hiệu 
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PHỤ LỤC: THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

(Kèm theo Công văn số:        /SGDĐT-VP ngày      tháng     năm 2024) 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ 

THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN 
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH (01 TTHC) 

 

TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải quyết 

 
Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

ngoài nộp hồ sơ, nhận 

kết quả trực tiếp 
Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

Dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (01 thủ tục) 

1 2.002593 

Đề nghị đánh 

giá, công 

nhận “Đơn vị 

học tập” cấp 

tỉnh 

 

a) Các Đơn vị gửi hồ sơ đề nghị 

đánh giá, công nhận “Đơn vị học 

tập” cấp tỉnh đến Sở Giáo dục và 

Đào tạo trước ngày 15 tháng 01 

hằng năm. 

b) Thời gian hoàn thành việc đánh 

giá, công nhận đơn vị đạt “Đơn vị 

học tập” cấp tỉnh trước ngày 15 

tháng 02 hằng năm. 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 
Không Toàn trình 

Nộp hồ sơ 

và trả kết 

quả 

Thông tư số 

24/2023/TT-

BGDĐT ngày 

11/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

quy định về đánh 

giá, công nhận 

“Đơn vị học tập” 

cấp huyện, tỉnh 
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN (01 TTHC) 

TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

ngoài nộp hồ sơ, nhận 

kết quả trực tiếp 
Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

Dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (01 thủ tục) 

1 2.002594 

Đề nghị đánh 

giá, công 

nhận “Đơn vị 

học tập” cấp 

tỉnh 

 

a) Các Đơn vị gửi hồ sơ đề nghị 

đánh giá, công nhận “Đơn vị học 

tập” cấp huyện  đến Phòng Giáo 

dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 

01 hằng năm. 

b) Thời gian hoàn thành việc đánh 

giá, công nhận đơn vị đạt “Đơn vị 

học tập” cấp huyện trước ngày 15 

tháng 02 hằng năm. 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Không Toàn trình 

Nộp hồ sơ 

và trả kết 

quả 

Thông tư số 

24/2023/TT-

BGDĐT ngày 

11/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

quy định về đánh 

giá, công nhận 

“Đơn vị học tập” 

cấp huyện, tỉnh 
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

Thủ tục hành chính: Đề nghị đánh giá, công nhận Đơn vị học tập cấp tỉnh 

1. Trình tự thực hiện: 

Đơn vị cấp tỉnh tổ chức triển khai việc tự đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp 

tỉnh theo các bước: 

a) Thủ trưởng đơn vị thành lập Tổ đánh giá; 

b) Tổ đánh giá xây dựng Báo cáo tự đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp tỉnh, 

Bản tổng hợp kết quả đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu; thông tin, số liệu của Báo cáo tự đánh giá 

và Bản tổng hợp kết quả các tiêu chí, chỉ tiêu được tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 

tháng 12 của năm đánh giá; 

c) Căn cứ kết quả tự đánh giá, nếu đơn vị đạt điều kiện công nhận “Đơn vị học tập” 

cấp tỉnh đạt ở mức độ nào thì Thủ trưởng đơn vị gửi hồ sơ đề nghị công nhận ở mức độ đó. 

2. Cách thức thục hiện: 

Nộp hồ sơ theo một trong ba cách thức sau: 

a) Trực tiếp. 

b) Qua đường bưu điện. 

c) Nộp trực tuyến trên cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng 

(https://dichvucong.haiphong.gov.vn) 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Tờ trình đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp tỉnh; 

b) Báo cáo tự đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp tỉnh; 

c) Bản tổng hợp kết quả tự đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết: 

a) Các Đơn vị gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp tỉnh đến Sở 

Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 01 hằng năm. 

b) Thời gian hoàn thành việc đánh giá, công nhận đơn vị đạt “Đơn vị học tập” cấp tỉnh 

trước ngày 15 tháng 02 hằng năm. 

5. Đối tương thực hiện: 

Cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương; cơ quan, đơn vị 

thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp 

tỉnh; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, Bộ chỉ huy quân sự cấp 

tỉnh; Công an cấp tỉnh; Liên đoàn Lao động cấp tỉnh; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh cấp tỉnh; Hội nông dân cấp tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh; Hội cựu chiến binh cấp 

tỉnh; doanh nghiệp, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh 

tế và tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh; Cơ sở giáo dục đánh giá, công nhận ở cấp tỉnh; Hội khuyến học cấp 

tỉnh và các tổ chức xã hội cấp tỉnh, tổ chức xã hội-nghề nghiệp cấp tỉnh khác, tổ chức, cá nhân 

có liên quan. 
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6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

7. Kết quả thực hiện: 

Quyết định công nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

8. Phí, lệ phí: Không. 

9. Mẫu quyết định công nhận: Không. 

10. Yêu cầu, điều kiện: Các Đơn vị cấp tỉnh phải có kết quả tự đánh giá, công nhận 

và nộp đầy đủ các hồ sơ đúng thời hạn. 

a) Đơn vị cấp tỉnh được công nhận đạt “Đơn vị học tập” cấp huyện mức độ 1 khi đạt 

đầy đủ các tiêu chí, chỉ tiêu được quy định tại Điều 12 Thông tư số 24/2023/TT-BGDĐT ngày 

11/12/2023. 

b) Đơn vị cấp huyện được công nhận đạt “Đơn vị học tập” cấp huyện mức độ 2 khi đạt 

đầy đủ các tiêu chí, chỉ tiêu được quy định tại Điều 13 Thông tư số 24/2023/TT-BGDĐT ngày 

11/12/2023. 

11. Căn cứ pháp lý: 

Thông tư số 24/2023/TT-BGDĐT ngày 11/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện, tỉnh. 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

Thủ tục hành chính: Đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện 

1. Trình tự thực hiện: 

Đơn vị cấp huyện tổ chức triển khai việc tự đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp 

huyện theo các bước: 

a) Thủ trưởng đơn vị thành lập Tổ đánh giá; 

b) Tổ đánh giá xây dựng Báo cáo tự đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện, 

Bản tổng hợp kết quả đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu; thông tin, số liệu của Báo cáo tự đánh giá 

và Bản tống hợp kết quả các tiêu chí, chỉ tiêu được tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 

tháng 12 của năm đánh giá; 

c) Căn cứ kết quả tự đánh giá, nếu đơn vị đạt điều kiện công nhận “Đơn vị học tập” 

cấp huyện đạt ở mức độ nào thì Thủ trưởng đơn vị gửi hồ sơ đề nghị công nhận ở mức độ đó. 

2. Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ theo một trong ba cách thức sau: 

a) Trực tiếp. 

b) Qua đường bưu điện. 

c) Nộp trực tuyến trên cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng 

(https://dichvucong.haiphong.gov.vn) 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Tờ trình đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện; 

b) Báo cáo tự đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện; 

c) Bản tổng hợp kết quả tự đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu. 
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4. Thời hạn giải quyết: 

a) Các Đơn vị gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện đến 

Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 01 hằng năm. 

b) Thời gian hoàn thành việc đánh giá, công nhận đơn vị đạt “Đơn vị học tập” cấp 

huyện trước ngày 15 tháng 02 hằng năm. 

5. Đối tượng thực hiện: 

Ủy ban nhân dân cấp xã; cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, 

thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy; cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện; Ban chỉ huy quân sự cấp 

huyện; Công an cấp huyện; Liên đoàn Lao động cấp huyện; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh cấp huyện; Hội nông dân cấp huyện; Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện; Hội cựu 

chiến binh cấp huyện; doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư 

kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Cơ sở giáo dục đánh 

giá, công nhận ở cấp huyện; Hội khuyến học cấp huyện và các tổ chức xã hội cấp huyện, tổ 

chức xã hội - nghề nghiệp cấp huyện khác, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

7. Kết quả thực hiện: 

Quyết định công nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

8. Phí, lệ phí: Không. 

9. Mẫu quyết định công nhận: Không. 

10. Yêu cầu, điều kiện: Các Đơn vị cấp huyện phải có kết quả tự đánh giá, công nhận 

và nộp đầy đủ các hồ sơ đúng thời hạn. 

a) Đơn vị cấp huyện được công nhận đạt “Đơn vị học tập” cấp huyện mức độ 1 khi đạt 

đầy đủ các tiêu chí, chỉ tiêu được quy định tại Điều 6 Thông tư số 24/2023/TT-BGDĐT ngày 

11/12/2023. 

b) Đơn vị cấp huyện được công nhận đạt “Đơn vị học tập” cấp huyện mức độ 2 khi đạt 

đầy đủ các tiêu chí, chỉ tiêu được quy định tại Điều 7 Thông tư số 24/2023/TT-BGDĐT ngày 

11/12/2023. 

11. Căn cứ pháp lý: 

Thông tư số 24/2023/TT-BGDĐT ngày 11/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện, tĩnh. 
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